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1 B19DCVT101 Phạm Trần Minh Đức D19CQVT05-B 7.0 6.0 7.5 V V V 65 V V Vắng 01

2 B19DCAT082 Nguyễn Phi Hùng D19CQAT02-B 7.0 6.0 8.5 44 30 44 70 188 4.7 01

3 B19DCCN580 Nguyễn Việt Tiến D19CQCN04-B 7.0 7.0 8.5 44 30 62 65 201 5.0 01

4 B18DCCN559 Hoàng Trọng Tuấn D18CQCN09-B 6.0 6.0 7.0 V V V 75 V V Vắng 01

5 B19DCCN287 Phạm Thị Hồng D19CQCN11-B 8.0 8.0 8.5 61 80 30 V V V Vắng 02

6 B19DCPT156 Hoàng Văn Mạnh D19CQPT01-B 8.0 7.0 8.5 80 55 84 90 309 7.7 02

7 B19DCDT145 Phạm Đức Minh D19CQDT01-B 5.0 8.0 8.0 V V V V V V Vắng 02

8 B19DCAT079 Nguyễn Xuân Hoàng D19CQAT03-B 7.0 7.0 7.0 16 10 70 65 161 0.0 Không đạt 03

9 B19DCTM049 Phan Văn Mạnh D19CQTM01-B 8.0 8.0 8.0 V V V V V V Vắng 03

10 B19DCCN451 Nguyễn Hải Nam D19CQCN07-B 7.0 7.0 7.0 V V V 70 V V Vắng 03

11 B19DCTT114 Nguyễn Thị Thủy D19CQTT02-B 5.0 5.0 5.0 V V V V V V Vắng 03

12 B19DCAT052 Hán Việt Hà D19CQAT04-B 7.0 6.0 6.0 V V V V V V Vắng 04

13 B17DCDT017 Vũ Hoàng Anh D17XLTH1 8.0 8.0 8.0 24 50 50 40 164 0.0 Không đạt 05

14 B19DCAT040 Trương Phúc Đạt D19CQAT04-B 6.5 7.0 7.0 V V V 20 V V Vắng 05

15 B19DCVT275 Phan Văn Nghĩa D19CQVT03-B 8.0 7.0 7.0 16 0 38 10 64 0.0 Không đạt 05

16 B19DCAT150 Bùi Ngọc Sơn D19CQAT02-B 6.0 5.5 5.0 V V V 30 V V Vắng 05

17 B19DCVT343 Nguyễn Quốc Tuấn D19CQVT07-B 6.0 5.5 5.0 V V V V V V Vắng 05

18 B19DCCN101 Phạm Văn Chiến D19CQCN05-B 6.0 6.0 7.0 24 0 66 45 135 0.0 Không đạt 06

19 B19DCCN125 Nguyễn Đình Dũng D19CQCN05-B 9.0 8.0 8.0 V V V V V V Vắng 06

20 B19DCMR082 Nguyễn Thị Thu Hương D19CQMR02-B 6.0 7.0 7.0 V V V 65 V V Vắng 06

21 B19DCAT111 Lê Thị Linh D19CQAT03-B 9.0 8.0 9.0 64 50 94 85 293 7.3 06

22 B18DCAT170 Phạm Văn Nghị D18CQAT02-B 9.0 7.0 8.0 V V V 80 V V Vắng 06

23 B17DCVT287 Trương Anh Quân D17CQVT07-B 7.0 7.0 7.0 V V V 45 V V Vắng 06

24 B19DCVT313 Mầu Văn Tài D19CQVT01-B 8.0 7.0 7.0 V V V 55 V V Vắng 06

25 B19DCDT066 Trương Nguyễn Trường Giang D19CQDT02-B 6.0 6.5 7.0 V V V 65 V V Vắng 07

26 B19DCVT139 Nguyễn Trung Hiếu D19CQVT03-B 10.0 8.5 8.0 V V V 70 V V Vắng 07

27 B19DCCN286 Vũ Xuân Hoàng D19CQCN10-B 9.0 7.5 8.0 54 70 86 V V V Vắng 07

28 B19DCCN305 Đào Ngọc Huy D19CQCN05-B 10.0 8.5 8.0 V V V 75 V V Vắng 07

29 B17DCVT221 Bùi Trọng Long D17CQVT05-B 7.0 7.0 8.0 V V V 10 V V Vắng 07

30 B18DCCN449 Nguyễn Trọng Nghĩa D18CQCN09-B 8.0 8.5 8.0 V V V 70 V V Vắng 07

31 B19DCAT190 Đào Cường Thịnh D19CQAT02-B 9.0 7.5 7.0 24 20 48 65 157 0.0 Không đạt 07

32 B19DCDT026 Hoàng Chung D19CQDT02-B 5.0 6.0 5.5 43 30 88 20 181 0.0 Không đạt 08

33 B19DCTT025 Nguyễn Đình Dương D19CQTT01-B 6.5 7.0 6.0 V V V V V V Vắng 08

34 B19DCCN728 Phạm Anh Đức D19CQCN01-B 6.0 6.0 6.0 V V V V V V Vắng 08

35 B19DCCN222 Trần Đức Hạnh D19CQCN06-B 7.0 6.5 7.0 V V V 60 V V Vắng 08

36 B19DCDT172 Nguyễn Thanh Phương D19CQDT04-B 7.0 6.5 7.0 V V V 60 V V Vắng 08

37 B18DCPT183 Nguyễn Hồng Quân D18PTDPT2 5.0 6.0 5.0 37 30 92 95 254 6.4 08

38 B19DCAT148 Nguyễn Đình Sáng D19CQAT04-B 7.0 7.5 8.0 V V V 20 V V Vắng 08

39 B19DCVT137 Nguyễn Đình Hiếu D19CQVT01-B 8.0 7.0 6.0 41 30 34 10 115 0.0 Không đạt 09

40 B19DCCN312 Nguyễn Quang Huy D19CQCN12-B 6.0 6.0 6.0 76 40 80 75 271 6.8 09

41 B19DCCN355 Hoàng Minh Khánh D19CQCN07-B 7.0 6.0 6.0 V V V 70 V V Vắng 09

42 B19DCPT199 Dương Nhật Tân D19CQPT04-B 6.0 7.0 6.0 V V V 75 V V Vắng 09

43 B19DCCN657 Lê Đại Thắng D19CQCN10-B 6.0 6.0 7.0 37 10 36 40 123 0.0 Không đạt 09

44 B17DCCN592 Đào Trọng Thuận D17CNPM2 8.0 7.0 6.0 12 0 32 10 54 0.0 Không đạt 09

45 B19DCVT004 Nguyễn Văn Trường An D19CQVT04-B 5.0 5.0 5.0 V V V V V V Vắng 10

46 B19DCAT176 Nguyễn Đình Thành D19CQAT04-B 5.0 6.0 5.0 V V V V V V Vắng 10

47 B19DCVT006 Từ Đạt An D19CQVT06-B 7.0 7.0 7.0 71 30 88 65 254 6.4 11

48 B19DCAT027 Đinh Quang Dũng D19CQAT03-B 8.0 7.0 7.0 V V V V V V Vắng 11

49 B19DCPT122 Nguyễn Văn Kiên D19CQPT02-B 8.0 6.0 7.0 V V V 50 V V Vắng 11

50 B19DCAT024 Đặng Công Chức D19CQAT04-B 8.0 7.0 7.0 V V V 60 V V Vắng 12

51 B19DCQT072 Đỗ Quang Huy D19CQQT04-B 8.0 7.0 7.0 44 45 58 50 197 4.9 12
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52 B19DCDT242 Lê Văn Thương D19CQDT02-B 6.0 6.0 6.0 V V V V V V Vắng 12

53 B19DCQT039 Đỗ Văn Dũng D19CQQT03-B 7.0 7.0 7.0 V V V 10 V V Vắng 13

54 B16DCPT021 Lê Trung Đức D16TKDPT1 6.0 6.0 6.0 V V V 10 V V Vắng 13

55 B19DCCN198 Phùng Văn Đức D19CQCN06-B 5.0 6.0 6.0 V V V V V V Vắng 13

56 B19DCCN200 Trần Ngọc Minh Đức D19CQCN08-B 5.0 6.0 6.0 39 40 68 70 217 5.4 13

57 B19DCDT153 Nguyễn Thành Nam D19CQDT01-B 6.0 6.0 6.0 V V V 65 V V Vắng 13

58 B19DCDT166 Bùi Hồng Phúc D19CQDT02-B 5.0 7.0 7.0 V V V V V V Vắng 13

59 B19DCTT045 Phạm Thị Hồng D19CQTT01-B 7.0 7.5 8.0 55 20 54 70 199 0.0 Không đạt 14

60 B19DCQT029 Ngô Thị Kim Chi D19CQQT01-B 9.0 6.0 7.0 41 55 68 65 229 5.7 15

61 B19DCCN145 Bùi Đức Dương D19CQCN01-B 8.0 5.0 6.0 V V V 50 V V Vắng 15

62 B19DCVT414 Đinh Quang Trung D19CQVT06-B 8.0 5.0 5.0 30 30 58 60 178 4.5 15

63 B19DCDT042 Vũ Đình Dương D19CQDT02-B 5.0 5.0 5.0 V V V 20 V V Vắng 16

64 B19DCPT080 Nguyễn Thế Hoàng Hiệp D19CQPT05-B 5.0 7.0 8.0 V V V 55 V V Vắng 16

65 B19DCDT221 Bùi Đức Thành D19CQDT01-B 9.0 6.0 7.0 47 50 60 80 237 5.9 16

66 B18DCCN155 Đinh Công Đình D18CQCN01-B 10.0 7.0 8.0 V V V 70 V V Vắng 18

67 B19DCTT053 Vũ Quang Huy D19CQTT01-B 8.0 6.0 6.0 V V V 50 V V Vắng 18

68 B19DCPT169 Đàm Xuân Ninh D19CQPT04-B 9.0 7.0 7.0 V V V 70 V V Vắng 18

69 B16DCMR095 Lê Thị Thắm D16IMR 5.0 5.0 5.0 54 70 78 60 262 6.6 18

70 B19DCMR197 Nguyễn Thảo Vân D19CQMR01-B 8.0 6.0 7.0 4 60 22 V V V Vắng 18

71 B19DCVT176 Nguyễn Đoàn Quang Huy D19CQVT08-B 5.0 5.0 5.0 V V V V V V Vắng 19

72 B16DCQT157 Trần Anh Tuấn D16QTDN1 5.0 5.0 5.0 V V V 60 V V Vắng 19

73 B16DCCN363 Nguyễn Công Trí D16CNPM2 5.0 5.0 5.0 47 30 52 10 139 0.0 Không đạt 21

74 B19DCCN398 Nguyễn Văn Long D19CQCN02-B 7.0 6.0 6.0 V V V V V V Vắng 22

75 B19DCMR124 Tạ Thị Ngọc D19CQMR04-B 7.0 6.0 6.0 33 40 58 V V V Vắng 23

76 B17DCKT141 Nguyễn Trọng Sang D17CQKT01-B 6.0 6.0 6.0 V V V 10 V V Vắng 23

77 B19DCPT200 Nguyễn Hồ Tân D19CQPT05-B 8.0 7.0 6.0 V V V 60 V V Vắng 23

78 B19DCDT012 Nguyễn Ngọc Anh D19CQDT04-B 10.0 8.0 8.0 V V V 80 V V Vắng 24

79 B19DCAT210 Trịnh Hoàng Ánh Dương D19CQAT01-B 7.0 6.0 7.0 V V V 35 V V Vắng 24

80 B19DCCN270 Trần Đình Hoan D19CQCN06-B 9.0 7.0 8.0 47 10 58 30 145 0.0 Không đạt 24

81 B19DCMR170 Nguyễn Phương Thảo D19CQMR02-B 6.0 7.0 8.0 67 30 92 60 249 6.2 24

82 B19DCTT116 Đỗ Thị Trang D19CQTT02-B 8.0 8.0 8.0 63 30 60 70 223 5.6 24

83 B19DCDT024 Nguyễn Hùng Cường D19CQDT04-B 10.0 8.0 7.0 V V V 10 V V Vắng 25

84 B19DCVT055 Nguyễn Tấn Dũng D19CQVT07-B 5.0 5.0 5.0 V V V 60 V V Vắng 25

85 B19DCVT089 Lê Tuấn Đồng D19CQVT01-B 8.0 7.0 6.0 42 50 100 V V V Vắng 25

86 B19DCCN733 Trần Hải Hưng D19CQCN01-B 9.0 7.0 8.0 V V V 10 V V Vắng 25

87 B19DCVT032 Hoàng Văn Cơ D19CQVT08-B 8.0 7.0 7.0 60 10 84 65 219 0.0 Không đạt 26

88 B17DCPT057 Tiêu Khánh Duy D17PTDPT1 7.0 7.0 7.0 V V V 65 V V Vắng 26

89 B17DCDT065 Triệu Quang Hào D17DTMT1 6.0 7.0 6.0 V V V 10 V V Vắng 26

90 B19DCPT093 Nguyễn Huy Hoàng D19CQPT03-B 10.0 8.0 8.0 70 80 84 85 319 8.0 26

91 B19DCQT096 Nguyễn Văn Mạnh D19CQQT04-B 10.0 8.0 9.0 V V V 10 V V Vắng 26

92 B19DCDT157 Đặng Phương Năm D19CQDT01-B 10.0 8.0 8.0 80 90 92 65 327 8.2 26

93 B16DCCN271 Trần Ngọc Phúc D16CNPM3 8.0 7.0 8.0 V V V 95 V V Vắng 26

94 B17DCVT347 Phan Đức Thuận D17CQVT03-B 5.0 6.0 6.5 66 40 78 10 194 0.0 Không đạt 26

95 B19DCCN221 Nguyễn Văn Hạnh D19CQCN05-B 8.0 7.0 8.0 31 0 80 V V V Vắng 27

96 B19DCDT129 Nguyễn Văn Liêm D19CQDT01-B 5.0 6.0 8.0 V V V V V V Vắng 27

97 B16DCQT085 Phạm Diệu Linh D16TMDT 8.0 7.0 7.0 V V V 75 V V Vắng 28

98 B19DCCN403 Phạm Quang Lộc D19CQCN07-B 7.0 7.0 8.0 72 50 94 10 226 0.0 Không đạt 28

99 B19DCCN552 Nguyễn Đăng Sơn D19CQCN12-B 7.0 7.0 8.0 V V V V V V Vắng 28

100 B19DCKT108 Bùi Khánh Ly D19CQKT04-B 8.0 7.0 8.0 61 95 14 V V V Vắng 29

101 B19DCAT173 Phùng Mạnh Thái D19CQAT01-B 9.0 9.0 9.0 80 55 100 75 310 7.8 30

102 B19DCQT179 Lý Thảo Vân D19CQQT03-B 9.0 9.0 9.0 V V V V V V Vắng 30

103 B19DCDT001 Nguyễn Trọng Am D19CQDT01-B 7.0 6.0 6.0 4 0 0 10 14 0.0 Không đạt 31

104 B19DCVT209 Phạm Phúc Khoa D19CQVT01-B 7.0 8.0 8.0 V V V V V V Vắng 31

105 B19DCVT301 Nguyễn Như Quân D19CQVT05-B 9.0 9.0 9.0 55 85 94 V V V Vắng 31

106 B19DCCN091 Trần Quốc Cường D19CQCN07-B 6.0 5.0 6.0 V V V V V V Vắng 32
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107 B19DCVT246 Đỗ Văn Mạnh D19CQVT06-B 9.0 7.0 8.0 32 40 78 V V V Vắng 32

108 B18DCVT301 Ngô Văn Nam D18CQVT05-B 7.0 6.0 6.0 V V V 10 V V Vắng 32

109 B19DCQT046 Hoàng Xuân Đạt D19CQQT02-B 9.0 7.0 7.0 34 20 62 50 166 0.0 Không đạt 33

110 B19DCQT083 Lê Hoàng Việt Khoa D19CQQT03-B 9.0 8.0 8.0 V V V 60 V V Vắng 33

111 B19DCDT234 Tô Đức Thắng D19CQDT02-B 7.0 6.0 7.0 32 75 84 70 261 6.5 33

112 B18DCPT133 Nguyễn Tuấn Linh D18TKDPT2 7.0 8.0 8.0 0 0 0 10 10 0.0 Không đạt 35

113 B19DCVT375 Nguyễn Hữu Thành D19CQVT07-B 7.0 8.0 7.0 71 40 84 70 265 6.6 35

114 B19DCVT438 Phạm Văn Việt D19CQVT06-B 6.0 6.0 7.0 V V V 60 V V Vắng 35

115 B19DCDT004 Vũ Trường An D19CQDT04-B 9.0 7.0 8.0 30 35 30 V V V Vắng 36

116 B19DCVT022 Nguyễn Đình Ánh D19CQVT06-B 8.0 7.0 8.0 V V V 85 V V Vắng 36

117 B15DCAT049 Vi Ngọc Đức D15CQAT01-B 6.0 6.0 6.0 V V V V V V Vắng 36

118 B19DCPT110 Trịnh Minh Huy D19CQPT05-B 8.0 7.0 7.0 24 15 30 V V V Vắng 36

119 B19DCVT193 Nguyễn Trung Kiên D19CQVT01-B 6.0 6.0 6.0 42 20 38 10 110 0.0 Không đạt 36

120 B17DCCN717 Ngô Minh Tiến D17CNPM6 8.0 7.0 7.0 V V V V V V Vắng 36

121 B17DCQT177 Nguyễn Hữu Vượng D17QTDN 8.0 6.0 7.0 V V V V V V Vắng 36

122 B19DCCN726 Lê Thị Minh Hiền D19CQCN01-B 9.0 6.0 7.0 V V V 50 V V Vắng 37

123 B17DCVT201 Nguyễn Thái Lâm D17CQVT01-B 6.0 6.5 5.0 V V V 20 V V Vắng 38

124 B19DCCN449 Nguyễn Công Nam D19CQCN05-B 7.0 8.5 7.0 V V V 70 V V Vắng 38

125 B16DCCN287 Nguyễn Hữu Quang D16CNPM3 4.0 7.0 5.0 V V V 10 V V Vắng 38

126 B19DCVT063 Lê Văn Duy D19CQVT07-B 6.0 6.5 6.0 V V V V V V Vắng 39

127 B19DCDT057 Đỗ Tấn Đức D19CQDT01-B 8.0 7.5 7.0 V V V 70 V V Vắng 39

128 B19DCVT091 Hoàng Anh Đức D19CQVT03-B 6.0 6.0 5.5 66 30 84 75 255 6.4 39

129 B19DCCN328 Nguyễn Việt Hưng D19CQCN04-B 7.0 7.0 7.0 V V V 85 V V Vắng 39

130 B19DCCN039 Phạm Tuấn Anh D19CQCN03-B 6.5 7.0 6.5 63 30 66 65 224 5.6 40

131 B19DCCN113 Nguyễn Đình Diệp D19CQCN05-B 7.0 7.5 7.5 V V V V V V Vắng 40

132 B19DCDT226 Đào Trần Thao D19CQDT02-B 7.5 8.0 8.0 V V V 60 V V Vắng 40

133 B19DCVT130 Nguyễn Văn Hiệp D19CQVT02-B 7.0 7.5 7.5 21 10 18 V V V Vắng 41

134 B19DCTM077 Nguyễn Quỳnh Trang D19CQTM01-B 7.0 7.5 8.0 28 25 42 V V V Vắng 41

135 B19DCKT191 Nguyễn Thị Thu Uyên D19CQKT03-B 8.0 7.5 7.5 72 56 76 75 279 7.0 41

136 B19DCCN721 Nguyễn Thế Vinh D19CQCN08-B 7.5 7.0 7.0 0 0 0 70 70 0.0 Không đạt 41

137 B18DCMR177 Hoàng Công Thắng D18CQMR01-B 5.0 5.0 5.0 42 20 72 60 194 0.0 Không đạt 42

138 B19DCPT082 Lê Trung Hiếu D19CQPT02-B 5.0 5.0 5.0 V V V V V V Vắng 43

139 B19DCDT167 Hà Đại Phúc D19CQDT03-B 9.0 5.0 5.0 V V V 70 V V Vắng 43

140 B19DCDT191 Vũ Ngọc Tân D19CQDT03-B 5.0 5.0 5.0 V V V V V V Vắng 43

141 B17DCVT041 Lê Đức Công D17CQVT01-B 8.0 7.0 8.0 V V V V V V Vắng 44

142 B17DCDT127 Bùi Phương Nam D17XLTH2 6.0 6.0 6.0 V V V 10 V V Vắng 44

143 B19DCCN622 Đỗ Trí Tuệ D19CQCN10-B 7.0 6.0 7.0 V V V V V V Vắng 44

144 B17DCCN651 Hàn Nhật Tuấn D17HTTT2 4.0 9.0 8.0 V V V V V V Vắng 45

145 B19DCDT254 Nguyễn Đăng Vũ D19CQDT02-B 6.0 7.0 8.0 25 35 54 V V V Vắng 45

146 B18DCAT159 Mai Văn Mạnh D18CQAT03-B 7.0 7.0 7.0 V V V V V V Vắng 46

147 B19DCPT037 Phạm Mai Dương D19CQPT02-B 7.0 7.5 8.0 V V V V V V Vắng 48

148 B19DCCN638 Hồ Bá Thái D19CQCN02-B 8.0 8.0 8.0 49 0 0 V V V Vắng 48

149 B19DCPT213 Nguyễn Quốc Tuấn D19CQPT03-B 6.5 6.5 6.5 33 50 58 V V V Vắng 48
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21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 01

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 02

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 02

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 02

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 03

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 03

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 03

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 03

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 04

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 05

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 05

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 05

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 05

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 05

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 06

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 07

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 08

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 09

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 09

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 09

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 09

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 09

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 09

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 10

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 10

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 11

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 11

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 11

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 12

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 12

Phòng thiNgày thi Giờ thi
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Mã MH Nhóm thi
Phòng thiNgày thi Giờ thi

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 12

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 13

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 13

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 13

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 13

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 13

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 13

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 14

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 15

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 15

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 15

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 16

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 16

21/1/2022 08:00 70255 BAS1143 16

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 18

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 18

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 18

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 18

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 18

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 19

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 19

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 21

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 22

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 23

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 23

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 23

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 24

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 24

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 24

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 24

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 24

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 25

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 25

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 25

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 25

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 26

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 27

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 27

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 28

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 28

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 28

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 29

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 30

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 30

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 31

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 31

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 31

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 32
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Mã MH Nhóm thi
Phòng thiNgày thi Giờ thi

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 32

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 32

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 33

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 33

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 33

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 35

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 35

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 35

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 36

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 37

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 38

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 38

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 38

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 39

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 39

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 39

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 39

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 40

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 40

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 40

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 41

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 41

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 41

21/1/2022 08:00 70244 BAS1143 41

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 42

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 43

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 43

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 43

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 44

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 44

21/1/2022 10:00 70244 BAS1143 44

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 45

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 45

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 46

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 48

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 48

21/1/2022 10:00 70255 BAS1143 48

D

D

D

D

D

D
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

Tiếng Anh 

A21
Nhóm thi: 18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0.00% 18 100.00% 0 0.00%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thi đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại Học lại

Học phần
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

Tiếng Anh 

A21
Nhóm thi: 18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0.00% 18 100.00% 0 0.00%

Thi đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại Học lại

Học phần

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

Tiếng Anh 

A21
Nhóm thi: 18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0.00% 18 100.00% 0 0.00%

Thi đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại Học lại

Học phần

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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